
PHỤ LỤC II 

DỰ TOÁN THU  D CH VỤ VI N TH N  - C N  N H  TH N  TIN 

“MẠN  TRUYỀN SỐ LI U CHUY N DÙN  CẤP II  

TẠI TỈNH ĐẮK LẮK” 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày          /8/2020 của UBND tỉnh) 

I. Dự toán 

ĐVT: Đồng 

STT Nội dung Số tiền Ghi chú 

1 Chi phí thuê dịch vụ 2.032.800.000  

2 Chi phí quản lý dự án 0  

3 Chi phí tư vấn 0  

4 Chi phí khác 5.450.000  

Tổng cộng 2.038.250.000  

Bằng chữ: (Hai tỷ, không trăm ba mươi tám triệu, hai trăm năm mươi 

nghìn đồng). 

II. Dự toán chi phí thuê dịch vụ 

1. Dự toán chi phí lắp đặt ban đầu 

ĐVT: Đồng 

TT Mục chi Kênh Số l  ng Đ n giá 
Th nh 

tiền 

1 
Chi phí lắp đặt 

kênh mới 
Kênh truyền 12 1.650.000 19.800.000 

Bằng chữ: (Mười chín triệu, tám trăm nghìn đồng). 

Cụ th  như s u  

TT 
Các đ n vị lắp đặt kênh mới 

gồm 

Kênh 

t u ền  

Số 

l  ng 
Đ n giá 

Th nh 

tiền 

1 Sở Thông tin và Truyền thông 16Mbps 

12 1.650.000 19.800.000 
2 

Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công tỉnh Đắk Lắk 
16Mbps 



2 

 

TT 
Các đ n vị lắp đặt kênh mới 

gồm 

Kênh 

t u ền  

Số 

l  ng 
Đ n giá 

Th nh 

tiền 

3 
B n Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh Đắk Lắk 
16Mbps 

4 
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk 

Lắk 
16Mbps 

5 
Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk 

Lắk 
16Mbps 

6 
Trường C o đẳng Công nghệ 

Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk 
16Mbps 

7 
Đài phát th nh và truyền hình 

tỉnh Đắk Lắk 
16Mbps 

8 

B n Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình dân dụng 

công nghiệp - tỉnh Đắk Lắk 

16Mbps 

9 

B n Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình gi o thông; 

Nông nghiệp phát tri n nông 

thôn - tỉnh Đắk Lắk 

16Mbps 

10 
Liên hiệp các hội kho  h c và 

k  thu t tỉnh đắk lắk 
16Mbps 

11 Tỉnh đoàn Đắk Lắk 16Mbps 

12 Hải qu n Đắk Lắk 16Mbps 

 

2. Dự toán chi phí c ớc sử dụng các kênh t u ền/tháng 

ĐVT: Đồng 

T

T 
Mục chi 

Kênh 

t u ền 

Số 

l  n

g 

Đ n giá 

kênh/ 

tháng 

Tổng đ n 

giá các 

kênh/ tháng 

1 

Kênh truyền    Sở B n 

ngành và Trung tâm dịch 

vụ Hành chính công  

16Mbps 30 3.300.00 99.000.000 



3 

 

T

T 
Mục chi Kênh 

t u ền 

Số 

l  n

g 

Đ n giá 

kênh/ 

tháng 

Tổng đ n 

giá các 

kênh/ tháng 

2 

Kênh truyền t i Trung tâm 

Công nghệ thông tin và 

Truyền thông - Sở TT&TT  

100Mbps 1 0 0 

3 
Kênh truyền số liệu  t i 

UBND cấp xã  
8Mbps 184 1.650.000 303.600.000 

 Tổng cộng 402.600.00 

Bằng chữ: (Bốn trăm linh hai triệu, sáu trăm nghìn đồng). 
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